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TT MSSV Họ Tên Ngành GVCN MSCB

1 1710010 Tạ Đức            Anh    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

2 1710013 Nguyễn Duy        Bách   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

3 1710037 Đỗ Khánh          Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

4 1710052 Huỳnh Đức         Dũng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

5 1710055 Ngô Mai Xuân      Đan    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

6 1710111 Nguyễn Minh       Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

7 1710126 Trần Đức          Khang  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

8 1710145 Phan Quốc         Khoa   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

9 1710146 Phạm Đặng Đăng    Khoa   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

10 1710173 Đào Dương         Long   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

11 1710192 Nguyễn Lê Anh     Minh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

12 1710218 TrươngNguyễnPhương Nhi    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

13 1710248 Nguyễn Thị Diễm   Phương Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

14 1710264 Trần              Quân   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

15 1710271 Bùi Xuân          Sơn    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

16 1710280 Trần Cơ           Tâm    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

17 1710291 Trần Lê Quốc      Thái   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

18 1710304 Phùng Đình        Thắng  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

19 1710307 Huỳnh Đức         Thiện  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

20 1710308 Võ Chí            Thiện  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

21 1710316 Lê Thành          Thuận  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

22 1710336 Nguyễn Thanh      Toàn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

23 1710343 Nguyễn Hoàng      Triều  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

24 1710348 Bùi Minh          Trí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

25 1710350 Tôn Thất Hữu      Trí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

26 1710367 Phan Châu         Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

27 1710379 Vũ Hoàng          Tùng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

28 1710453 Đào Tuấn          Anh    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

29 1710464 Kiều Ngọc         Anh    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

30 1710489 Nguyễn Quốc       Anh    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

31 1710551 Phạm Lộc          Ân     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

32 1710571 Phạm Hữu Tùng     Bách   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759
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33 1710596 Nguyễn Hữu        Bảo    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

34 1710620 Đặng Hải          Bằng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

35 1710621 Lê Cao            Bằng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

36 1710786 Lê Văn            Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

37 1710802 Nguyễn Văn Nhật   Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

38 1710810 Phạm Ngọc         Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

39 1710818 Trần Minh         Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

40 1710868 Nguyễn Thế        Dũng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

41 1710875 Phạm Phước        Dũng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

42 1710935 Dư Thế            Đạt    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

43 1710986 Phạm Tiến         Đạt    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

44 1711059 Hồ Trần Minh      Đức    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

45 1711072 Nguyễn Huỳnh      Đức    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

46 1711098 Nguyễn Tấn Dũng   Em     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

47 1711120 Phan Bình         Giang  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

48 1711152 Cao Huy           Hào    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

49 1711173 Hoàng Thiên       Hải    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

50 1711205 Đào Duy           Hạnh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

51 1711299 Nguyễn Trí        Hiếu   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

52 1711315 Trần Quốc         Hiếu   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

53 1711337 Mai Tuấn          Hiển   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

54 1711353 Thạch Hoàng       Hiệp   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

55 1711420 Trần Xuân         Hoàng  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

56 1711492 Lê Trần Quang     Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

57 1711520 Nguyễn Lê Nhật    Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

58 1711534 Nguyễn Quốc       Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

59 1711561 Trần Quang        Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

60 1711566 Trương Quang      Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

61 1711571 Võ Quốc           Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

62 1711595 Lê Đức            Hùng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

63 1711607 Nguyễn Như        Hùng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

64 1711617 Trần Thanh        Hùng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

65 1711624 Hoàng Anh         Hưng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

66 1711626 Hoàng Việt        Hưng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

67 1711740 Trần Mạnh         Khải   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

68 1711756 Nguyễn Thanh      Khiết  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

69 1711760 Đỗ Anh            Khoa   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

70 1711809 Lê Minh           Khôi   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

71 1711814 Nguyễn Minh       Khôi   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759
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72 1711817 Nguyễn Tấn        Khôi   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

73 1711838 Đào Văn           Kiên   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

74 1711844 Nguyễn Hoàng      Kiên   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

75 1711884 Nguyễn Thị Bích   Lan    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Nguyễn Đức Hoàng 002759

76 1711891 Nguyễn Hoàng      Lãm    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

77 1711936 Vòng Ngọc         Liên   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

78 1711985 Trịnh Nhật        Linh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

79 1712024 Nguyễn Văn        Long   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

80 1712109 Nguyễn Công       Lý     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

81 1712116 Từ Vương Diễm     Mai    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

82 1712256 Thiều Văn         Nam    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

83 1712296 Trần Hiếu         Ngân   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

84 1712312 Đặng Văn          Nghĩa  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

85 1712319 Lê Trọng          Nghĩa  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

86 1712337 Võ Văn            Nghĩa  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

87 1712352 Lê Hoàng          Ngọc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

88 1712413 Nguyễn Văn        Nhàn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

89 1712426 Hồ Trần Trọng     Nhân   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

90 1712472 Nguyễn Minh       Nhật   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

91 1712542 Lương Hữu         Nhựt   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

92 1712582 Trần Quang        Phát   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

93 1712584 Trịnh Hoàng       Phát   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

94 1712588 Kiên Sa           Phe    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

95 1712593 Nguyễn Nhật       Phi    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

96 1712652 Trần              Phú    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

97 1712655 Dương Hoàng       Phúc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

98 1712660 Đỗ Minh           Phúc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

99 1712668 Lê Hoàng          Phúc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

100 1712671 Lê Minh Hữu       Phúc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

101 1712680 Nguyễn Hoàng      Phúc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

102 1712705 Võ Kiến           Phúc   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

103 1712758 Trần Thị Minh     Phượng Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

104 1712762 Đặng Văn          Quang  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

105 1712766 Lê Đăng           Quang  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

106 1712798 Phạm Tiến         Quang  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

107 1712818 Lê Duy            Quân   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

108 1712838 Bùi Văn           Quí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

109 1712931 Lê Quang          Sang   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

110 1712980 Phạm Ngọc         Sơn    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394
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111 1712992 Bùi Văn           Sỷ     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

112 1712995 Nguyễn Tăng       Sỹ     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

113 1713026 Nguyễn Văn        Tài    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

114 1713034 Kiều Minh         Tâm    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

115 1713078 Phan Thanh        Tân    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

116 1713084 Trần Thanh        Tân    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

117 1713150 Lê Phúc Công      Thành  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

118 1713203 Vũ Quang          Thạch  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

119 1713205 Phùng Việt        Thạnh  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

120 1713207 Nguyễn            Thạo   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

121 1713237 Nguyễn Huỳnh Minh Thắng  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

122 1713279 Trần Hữu          Thiên  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

123 1713283 Dương Ngọc        Thiện  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

124 1713286 Dương Vũ          Thiện  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

125 1713358 Võ Thanh          Thông  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

126 1713397 Ngô An            Thuyên Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

127 1713491 Trần              Tiến   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

128 1713493 Trần Minh         Tiến   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

129 1713496 Võ Lê Minh        Tiến   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

130 1713498 Nguyễn Tấn Minh   Tiền   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

131 1713585 Nguyễn Thị Ngọc   Trâm   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

132 1713627 Bùi Minh          Trí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

133 1713637 Lê Minh           Trí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

134 1713689 Đặng Quốc         Trung  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

135 1713695 Lê Sỹ             Trung  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

136 1713771 Cấn Văn Hoàng Quốc Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

137 1713772 Dương Quốc        Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

138 1713788 Nguyễn Anh        Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

139 1713805 Phạm Ngọc         Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

140 1713807 Thái Nguyên       Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

141 1713819 Lê Văn            Tuyến  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

142 1713837 Ngô Hoài          Tú     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

143 1713871 Trương Minh       Tùng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

144 1713889 Trần Quang        Tường  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

145 1713949 Nguyễn Tuấn       Việt   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

146 1713972 Lê Văn            Vinh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

147 1713986 Phạm Thành        Vinh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394

148 1751091 Nguyễn Thanh      Thiên  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Phan Nguyễn Phục Quốc 002394


